
ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 4 HỌC KÌ 1 TỪ NGÀY 25/09/2023 – 30/09/2023 

KHỐI SÁNG NĂM HỌC 2023 – 2024 

thứ buổi tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 9/1 9/2 9/3 9/4 

2 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 30 29 30 30 30 29 30 30 

4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 29 

2 30 30 30 30 30 30 28 30 30 

3 30 30 30 30 30 28 30 30 30 

4 30 30 27 30 30 30 30 28 30 

5 30 30 30 30 29 30 30 30 29 

4 sáng 

1 20 30 29 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 26 30 23 30 30 30 30 

3 28 19 0 0 30 30 30 30 30 

4 30 26 20 30 30 30 30 30 30 

5       28 26 30 29 30 30 

5 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 28 30 30 30 30 28 30 30 

4 30 29 30 30 30 30 30 30 30 

5 30 30 30 30 30 30 30 29 30 

6 sáng 

1 29 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 29 30 29 30 30 29 30 28 30 

3 30 30 30 30 30 29 30 30 29 

4 30 28 30 30 30 30 30 30 30 

5 29 30 30 30 29 30 30 28 30 

7 sáng 

1 30 30 29 30 30 30 30 30 30 

2 29 30 30 29 30 30 30 30 30 

3 30 30 30     30 30 30 30 

4                   

5                   

điểm thưởng     10     10   30 10 

điểm trừ -110 -80 -90 -50 -60 -20 -20 -110 -50 

tổng điểm 684 710 679 727 737 826 814 753 797 

nhân ba số tiết 81 81 81 81 81 84 84 84 84 

điểm TB 8.44 8.77 8.38 8.98 9.10 9.83 9.69 8.96 9.49 

xếp hạng 4 3 5 2 1 1 2 4 3 

 

 

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Thiện  

 

 



ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 4 HỌC KÌ 1 TỪ NGÀY 25/09/2023 – 30/09/2023 

KHỐI CHIỀU NĂM HỌC 2023 – 2024 

thứ buổi tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 8/1 8/2 8/3 

2 sáng 

1 30 29 30 28 30 23 30 30 30 

2 30 27 30 28 29 30 30 30 30 

3 30 30 30 30 30 26 30 30 0 

4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 sáng 

1 30 28 30 30 23 29 30 27 30 

2 30 20 30 29 30 26 30 27 28 

3 27 27 24 29 30 30 30 30 26 

4 30 29 30 26 30 30 28 30 30 

5 30 29 30 28 30 30 26 30 30 

4 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 29 30 

2 29 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 28 30 24 30 30 30 30 30 

4 30 30 30 24 30 26 30 30 30 

5       30 24 30 30 30 29 

5 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 30 30 30 30 30 27 27 30 

4 30 30 30 26 30 30 30 30 27 

5 30 30 30 26 30 30 30 27 28 

6 sáng 

1 30 30 24 30 30 29 30 30 30 

2 23 30 26 30 30 29 30 30 30 

3 30 29 30 30 30 30 28 29 30 

4 30 29 30 30 26 30 30 28 28 

5 30 28 30 28 30 30 27 30 26 

7 sáng 

1 29 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 28 

3 30 30 30             

4                   

5                   

điểm thưởng 10 40         10     

điểm trừ -40   -10     -10 -50 -30 -60 

tổng điểm 768 823 784 776 792 778 756 764 700 

nhân ba số tiết 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

điểm TB 9.48 10.16 9.68 9.58 9.78 9.60 9.33 9.43 8.64 

xếp hạng 6 1 3 5 2 4 2 1 3 

 

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Thiện  

 


